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UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ CỔ LỄ 

TRƯỜNG TH TRUNG ĐÔNG 

Số 01  /TB-THTĐ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Cổ Lễ, ngày 07 tháng 5 năm 2026 
 

THÔNG BÁO 

Danh mục sách giáo khoa và tài liệu tham khảo  

sử dụng cho năm học 2026-2027 

 

Căn cứ Quyết định số 3588/QĐ-BGDDT ngày 26/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo (GDĐT) về quyết định lựa chọn bộ sách giáo khoa “Kết nối tri thức với cuộc 

sống” làm bộ sách giáo khoa (SGK) sử dụng thống nhất trong toàn quốc từ năm học 2026-

2027; 

Căn cứ vào Quy định về quản lý và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở 

giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông 

tư 21/2014/TT-BGDĐT ngày 07/07/2014 của Bộ GDĐT; 

Căn cứ vào các biên bản họp tổ chuyên môn lấy ý kiến về SGK, xuất bản phẩm tham 

khảo ngày 04,05,06/05/2026 của trường Tiểu học Trung Đông; 

Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương và nhà trường; 

Trường Tiểu học Trung Đông thông báo công khai Danh mục SGK và xuất bản phẩm 

tham khảo sử dụng cho năm học 2026 - 2027 như sau: 

A. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA 

B. T Tên sách Tác giả 

LỚP 1 

1 

Tiếng Việt 1, tập một 
Bùi Mạnh Hùng (Tổng CB kiêm CB), Lê Thị Lan Anh, 

Nguyễn Thị Ngân Hoa, Vũ Thị Thanh Hương, Vũ Thị Lan 

Tiếng Việt 1, tập hai 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng CB kiêm CB), Vũ Kim Bảng, Trịnh 

Cẩm Lan, Chu Thị Phương, Trần Kim Phượng, Đặng Thị 

Hảo Tâm 

 

 

2 

Toán 1, tập một 
Hà Huy Khoái (Tổng CB), Lê Anh Vinh (CB), Nguyễn 

Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Bùi Bá Mạnh 

Toán 1, tập hai 
Hà Huy Khoái (Tổng CB), Lê Anh Vinh (CB), Nguyễn 

Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Bùi Bá Mạnh 

3 Đạo đức 1 
Nguyễn Thị Toan (Tổng CB), Trần Thành Nam (CB), Lê Thị 

Tuyết Mai, Lục Thị Nga 

4 Tự nhiên và Xã hội 1 
Vũ Văn Hùng (Tổng CB), Nguyễn Thị Thấn (CB), Đào 

Thị Hồng, Phương Hà Lan, Hoàng Quý Tỉnh 
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5 

 

Giáo dục thể chất 1 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng CB), Lê Anh Thơ (CB), Đỗ Mạnh 

Hưng, Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, 

Phạm Mai Vương 

6 Âm nhạc 1 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng CB kiêm CB), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị 

Thanh Vân 

7 Mĩ thuật 1 
Đinh Gia Lê (Tổng CB), Trần Thị Biển (CB), Phạm Duy 

Anh 

8 Hoạt động trải nghiệm 1 
Bùi Sỹ Tụng (Tổng CB), Nguyễn Thanh Bình (CB), Vũ Thị 

Lan Anh, Lê Thị Luận, Trần Thị Thu 

 

9 

Tiếng Anh 1 

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng CB), Nguyễn Quốc Tuấn (CB), 

Nguyễn Thị Lan Anh, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Nguyễn Bích Thủy, 

Lương Quỳnh Trang 

LỚP 2 

10 

 

Tiếng Việt 2, tập một 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng CB), Bùi Mạnh Hùng, Trần Thị 

Hiền Lương (Đồng CB), Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Vũ Thị Lan, Nguyễn Thị Ngọc Minh, Trần Kim 

Phượng 

Tiếng Việt 2, tập hai 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng CB), Bùi Mạnh Hùng, Trần Thị 

Hiền Lương (Đồng CB), Lê Thị Lan Anh, Trịnh Cẩm Lan, 

Chu Thị Phương, Đặng Thị Hảo Tâm 

11 Toán 2, tập một 

Hà Huy Khoái (Tổng CB), Lê Anh Vinh (CB), Nguyễn Áng, Vũ 

Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh 

 Toán 2, tập hai 

Hà Huy Khoái (Tổng CB), Lê Anh Vinh (CB), Nguyễn Áng, Vũ 

Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh 

12 Đạo đức 2 

Nguyễn Thị Toan (Tổng CB), Trần Thành Nam (CB), 

Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung, Lê Thị Tuyết 

Mai 

13 Tự nhiên và Xã hội 2 
Vũ Văn Hùng (Tổng CB), Nguyễn Thị Thấn (CB), Đào Thị 

Hồng, Phương Hà Lan, Phạm Việt Quỳnh, Hoàng Quý Tỉnh 

14 Giáo dục thể chất 2 

Nguyễn Duy Quyết, Hồ Đắc Sơn (đồng Tổng CB), Lê Anh 

Thơ (CB), Nguyễn Thị Hà, Đỗ Mạnh Hưng, Vũ Văn Thịnh, 

Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Nguyễn Thành Trung, 

Nguyễn Duy Tuyến, Phạm Mai Vương 

15 Âm nhạc 2 

Hoàng Long (đồng Tổng CB kiêm CB), Đỗ Thị Minh Chính 

(đồng Tổng CB kiêm CB), Nguyễn Thị Thanh Bình, Mai Linh 

Chi, Nguyễn Thị Nga, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị 
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Phương Mai, Trần Thị Kim Thăng, Nguyễn Thị Thanh Vân 

16 Mĩ thuật 2 

Đoàn Thị Mỹ Hương, Đinh Gia Lê (đồng Tổng CB), Trần Thị 

Biển (CB), Phạm Duy Anh, Bạch Ngọc Diệp, Trần Thị Thu 

Trang, Bùi Quang Tuấn 

17 Hoạt động trải nghiệm 2 

Lưu Thu Thuỷ (đồng Tổng CB), Bùi Sỹ Tụng (đồng Tổng 

CB), Nguyễn Thuỵ Anh (đồng CB), Nguyễn Thanh Bình 

(đồng CB), Vũ Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi 

Thị Hương Liên, Lê Thị Luận, Trần Thị Tố Oanh, Trần Thị 

Thu 

18 
Tiếng Anh 2 

 Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng CB), Lương Quỳnh Trang (CB), 

Nguyễn Thị Lan Anh, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Nguyễn Bích 

Thủy, Nguyễn Quốc Tuấn 

LỚP 3 

19 

Tiếng Việt 3, tập một 
Bùi Mạnh Hùng (Tổng CB), Trần Thị Hiền Lương (CB), Đỗ 

Hồng Dương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Trần Kim Phượng 

Tiếng Việt 3, tập hai 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng CB), Trần Thị Hiền Lương (CB), Lê 

Thị Lan Anh, Nguyễn Lê Hằng, Vũ Thị Lan, Đặng Thị Hảo 

Tâm 

20 

Toán 3, tập một 

Hà Huy Khoái (Tổng CB), Lê Anh Vinh (CB), Nguyễn Áng, Vũ 

Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh 

Toán 3, tập hai 

Hà Huy Khoái (Tổng CB), Lê Anh Vinh (CB), Nguyễn Áng, Vũ 

Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh 

21 

Tiếng Anh 3 

Global Success, tập một 

Hoàng Văn Vân (Tổng CB), Phan Hà (CB), Nguyễn Thị Hải 

Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Trần Hương Quỳnh, 

Nguyễn Quốc Tuấn 

Tiếng Anh 3 

Global Success, tập hai 

Hoàng Văn Vân (Tổng CB), Phan Hà (CB), Nguyễn Thị Hải 

Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Trần Hương Quỳnh, 

Nguyễn Quốc Tuấn 

22 Đạo đức 3 

Nguyễn Thị Toan (Tổng CB), Trần Thành Nam (CB), 

Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung, Nguyễn Thị 

Việt Hà 

23 Tự nhiên và Xã hội 3 

Vũ Văn Hùng (Tổng CB), Nguyễn Thị Thấn (CB), Phan 

Thanh Hà, Đào Thị Hồng, Nguyễn Hồng Liên, Nguyễn Thị 

Thanh Thủy 

24 Tin học 3 
Nguyễn Chí Công (Tổng CB), Hoàng Thị Mai (CB), Phan 

Anh, Nguyễn Thu Hiền, Nguyễn Bá Tuấn, Hà Đặng Cao 
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Tùng, Đặng Bích Việt 

25 Công nghệ 3 

Lê Huy Hoàng (Tổng CB), Đặng Văn Nghĩa (CB), Dương 

Giáng Thiên Hương, Lê Xuân Quang, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh 

26 Giáo dục thể chất 3 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng CB), Nguyễn Hồng Dương (CB), 

Đỗ Mạnh Hưng, Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương 

27 Âm nhạc 3 

Hoàng Long (đồng Tổng CB), Đỗ Thị Minh Chính (đồng 

Tổng CB), Nguyễn Thị Thanh Bình (CB), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Nga, Đặng Khánh Nhật 

28 Mĩ thuật 3 

Nguyễn Xuân Nghị (Tổng CB), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ 

Hương (đồng CB), Phạm Duy Anh, Bạch Ngọc Diệp, Trần 

Thị Thu Trang 

29 Hoạt động trải nghiệm 3 

Lưu Thu Thuỷ (Tổng CB), Nguyễn Thuỵ Anh (CB), 

Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố 

Oanh 

LỚP 4 

30 

Tiếng Việt 4, tập một 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng CB), Trần Thị Hiền Lương (CB), Lê 

Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm 

Lan 

Tiếng Việt 4, tập hai 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng CB), Trần Thị Hiền Lương (CB), Vũ Thị 

Thanh Hương, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng, Đặng Thị Hảo 

Tâm 

31 

Toán 4, tập một 

Hà Huy Khoái (Tổng CB), Lê Anh Vinh (CB), Nguyễn 

Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, 

Bùi Bá Mạnh 

Toán 4, tập hai 

Hà Huy Khoái (Tổng CB), Lê Anh Vinh (CB), Nguyễn Áng, Vũ 

Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh 

32 

Tiếng Anh 4 

Global Success, tập một 

Hoàng Văn Vân (Tổng CB), Nguyễn Quốc Tuấn (CB), Phan 

Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Trần Hương Quỳnh, 

Nguyễn Minh Tuấn 

Tiếng Anh 4 

Global Success, tập hai 

Hoàng Văn Vân (Tổng CB), Nguyễn Quốc Tuấn (CB), Phan 

Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Trần Hương Quỳnh, 

Nguyễn Minh Tuấn 

33 Đạo đức 4 
Nguyễn Thị Toan (Tổng CB), Trần Thành Nam (CB) 

Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung 
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34 Lịch sử và Địa lí 4 

Vũ Minh Giang (Tổng CB xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm 

Đình Vỳ (Tổng CB cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (CB phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 

Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng CB phần Địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (CB phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Đoàn Thị Thanh 

Phương 

35 Khoa học 4 

Vũ Văn Hùng (Tổng CB kiêm CB), Phan Thanh Hà (CB), 

Nguyễn Thị Thanh Chi, Ngô Diệu Nga, Đào Thị Sen, Triệu 

Anh Trung 

36 Tin học 4 
Nguyễn Chí Công (Tổng CB), Hoàng Thị Mai (CB) Phan 

Anh, Nguyễn Thu Hiền, Nguyễn Bá Tuấn, Hà Đặng Cao Tùng 

37 Công nghệ 4 

Lê Huy Hoàng (Tổng CB), Đặng Văn Nghĩa (CB), Đồng 

Huy Giới, Dương Giáng Thiên Hương, Bùi Thị Thu Hương, 

Nguyễn Bích Thảo 

38 Giáo dục thể chất 4 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng CB), Nguyễn Hồng Dương (CB), 

Đỗ Mạnh Hưng, Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương 

39 Mĩ thuật 4 
Đinh Gia Lê (Tổng CB), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ 

Hương (đồng CB), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang 

40 Âm nhạc 4 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng CB), Nguyễn Thị Thanh Bình 

(CB), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị 

Nga 

41 Hoạt động trải nghiệm 4 

Lưu Thu Thuỷ (Tổng CB), Nguyễn Thuỵ Anh (CB), 

Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố 

Oanh 

LỚP 5 

42 

Tiếng Việt 5, tập một 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng CB), Trần Thị Hiền Lương (CB), Đỗ 

Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị 

Lan, Trần Kim Phượng 

Tiếng Việt 5, tập hai 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng CB), Trần Thị Hiền Lương (CB), Lê 

Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm 

43 

Toán 5, tập một 

Hà Huy Khoái (Tổng CB), Lê Anh Vinh (CB), Nguyễn Áng, Vũ 

Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh 

Toán 5, tập hai 

Hà Huy Khoái (Tổng CB), Lê Anh Vinh (CB), Nguyễn Áng, Vũ 

Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh 
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44 

Tiếng Anh 5 

Global Success, tập một 

Hoàng Văn Vân (Tổng CB), Trần Hương Quỳnh (CB), Phan 

Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn 

Tiếng Anh 5 

Global Success, tập hai 

Hoàng Văn Vân (Tổng CB), Trần Hương Quỳnh (CB), Phan 

Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn 

45 Đạo đức 5 
Nguyễn Thị Toan (Tổng CB), Trần Thành Nam (CB), 

Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung 

46 Lịch sử và Địa lí 5 

Vũ Minh Giang (Tổng CB xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm 

Đình Vỳ (Tổng CB cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (CB phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 

Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng CB phần Địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (CB phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh 

47 Khoa học 5 

Vũ Văn Hùng (Tổng CB kiêm CB), Phan Thanh Hà (đồng 

CB), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu 

Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen 

48 Tin học 5 
Nguyễn Chí Công (Tổng CB), Hoàng Thị Mai (CB), Phan 

Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng 

49 Công nghệ 5 

Lê Huy Hoàng (Tổng CB), Đặng Văn Nghĩa (CB), Dương 

Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thúy, 

Nguyễn Thanh Trịnh 

50 Giáo dục thể chất 5 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng CB), Đỗ Mạnh Hưng (CB), Vũ 

Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai 

Vương 

51 Âm nhạc 5 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng CB), Nguyễn Thị Thanh Bình 

(CB), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị 

Nga 

52 Mĩ thuật 5 
Đinh Gia Lê (Tổng CB), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ 

Hương (đồng CB), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang 

53 Hoạt động trải nghiệm 5 

Lưu Thu Thuỷ (Tổng CB), Nguyễn Thuỵ Anh (CB), 

Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố 

Oanh 

C. DANH MỤC XUẤT BẢN PHẨM THAM KHẢO 

Lớp 1 

TT Tên sách Nhà xuất bản Tác giả 
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1 
Vở bài tập Toán 1, tập 1 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 
NXBGDVN 

Lê Anh Vinh (Chủ biên), 

Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Bùi Bá 

Mạnh 

2 
Vở bài tập Toán 1, tập 2  (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 
NXBGDVN 

Lê Anh Vinh (Chủ biên), 

Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Bùi Bá 

Mạnh 

3 
Vở bài tập Tiếng Việt 1, tập 1 (Kết 

nối tri thức với cuộc sống) 
NXBGDVN 

GS.TS. Bùi Mạnh Hùng làm 

Chủ biên 

4 
Vở bài tập Tiếng Việt 1, tập 2 (Kết 

nối tri thức với cuộc sống) 
NXBGDVN 

GS.TS. Bùi Mạnh Hùng làm 

Chủ biên 

5 
Vở bài tập Mĩ thuật 1 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 
NXBGDVN Đinh Gia Lê làm Chủ biên. 

6 
Tập viết 1, tập 1 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 
NXBGDVN 

GS.TS. Bùi Mạnh Hùng làm 

Chủ biên 

7 
Tập viết 1, tập 2 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 
NXBGDVN 

GS.TS. Bùi Mạnh Hùng làm 

Chủ biên 

8 
 Tiếng Anh 1 – Sách bài tập - 

Global Success  
    

9 
Bài tập củng cố và phát triển năng 

lực Toán tập 1 

 NXBĐH 

QGHN   Nguyễn Đức Phú - Đặng Thị 

Phương  
10 

Bài tập củng cố và phát triển năng 

lực Toán  tập 2 

 NXBĐH 

QGHN  

11 
Bài tập củng cố và phát triển năng 

lực Tiếng Việt  tập 1 

 NXBĐH 

QGHN   Nguyễn Thị Thơm - Đặng Thị 

Huệ - Nguyễn Đức Hùng  
12 

Bài tập củng cố và phát triển năng 

lực Tiếng Việt  tập 2 

 NXBĐH 

QGHN  

13 Bài học STEM 1 NXBGDVN 

Tưởng Duy Hải (Chủ biên), 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn 

Thị Cẩm Ly, Nguyễn Hà My, 

Trần Thuý Ngà, Nguyễn 

Huyền Trang, Đào Thị Sen 

 

Lớp 2 

TT Tên sách Nhà xuất bản Tác giả 

1 VBT Mĩ thuật 2 (KNTT) NXBGDVN 

Đoàn Thị Mỹ Hương và 

Đinh Gia Lê làm đồng Chủ 

biên 
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2 Giáo dục phát triển năng lực số lớp 2 NXBGDVN 

Lê Anh Vinh (Chủ biên), 

Nguyễn Minh Hải, Đổ Duy 

Hiếu, Đỗ Đức Lân,Vũ Văn 

Luân, Lê Quang Quân 

3 
Bài tập củng cố và phát triển năng lực 

Toán tập 1 

 NXBĐH 

QGHN  
 Trần Duy Nghĩa (Chủ 

Biên) - Nguyễn Ngọc 

Thắng - Trần Thị Phương  4 
Bài tập củng cố và phát triển năng lực 

Toán  tập 2 

 NXBĐH 

QGHN  

5 
Bài tập củng cố và phát triển năng lực 

Tiếng Việt  tập 1 

 NXBĐH 

QGHN  
 Nguyễn Lan Anh (Chủ 

biên) - Lê Minh Hà - 

Nguyễn Đức Hùng  6 
Bài tập củng cố và phát triển năng lực 

Tiếng Việt  tập 2 

 NXBĐH 

QGHN  

7 

Sách Bài Tập bổ trợ và tăng cường - 

Tiếng Anh 2 

(Bám sát nội dung SGK thống nhất) 

 NXB Đại học 

Huế  

Tập đoàn Giáo dục Đại 

Trường Phát 

8 Bài học STEM 2 NXBGDVN 

Tưởng Duy Hải (Chủ biên), 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn 

Thị Cẩm Ly, Nguyễn Hà 

My, Trần Thuý Ngà, 

Nguyễn Huyền Trang, Đào 

Thị Sen 

 

Lớp 3 

TT Tên sách Nhà xuất bản Tác giả 

1 
Vở bài tập Toán 3 - Tập một 

(KNTT) 
NXBGDVN GS.TSKH Hà Huy Khoái (Tổng 

chủ biên). PGS.TS. Lê Anh Vinh 

(Chủ biên) 

2 
Vở bài tập Toán 3 - Tập hai 

(KNTT) 
NXBGDVN 

3 
Vở bài tập Tiếng Việt 3, tập một 

(KNTT) 
NXBGDVN 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên) 

4 
Vở bài tập Tiếng Việt 3, tập hai 

(KNTT) 
NXBGDVN 

5 Vở bài tập Mĩ thuật 3 (KNTT) NXBGDVN Nguyễn Xuân Nghị (Chủ biên) 

6 
Tiếng Anh 3 – Sách bài tập - 

Global Success 
NXBGDVN 

GS. TS. Hoàng Văn Vân (Tổng 

Chủ biên), Phan Hà (Chủ biên) 

7 Bài tập củng cố và phát triển  NXBĐH  TS.Trần Ngọc Bích (Chủ biên) - 
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năng lực Toán tập 1 QGHN  TS.Lê Thị Thu Hương - ThS.Lê 

Thị Cẩm Nhung  

8 
Bài tập củng cố và phát triển 

năng lực Toán  tập 2 

 NXBĐH 

QGHN  

9 
Bài tập củng cố và phát triển 

năng lực Tiếng Việt  tập 1 

 NXBĐH 

QGHN   Đặng Khánh Chi - Đặng Thảo 

Nguyên  
10 

Bài tập củng cố và phát triển 

năng lực Tiếng Việt  tập 2 

 NXBĐH 

QGHN  

11 Bài học STEM 3 NXBGDVN 

Tưởng Duy Hải (Chủ biên), Vũ 

Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thị Cẩm 

Ly, Nguyễn Hà My, Trần Thuý 

Ngà, Nguyễn Huyền Trang, Đào 

Thị Sen 

Lớp 4 

TT Tên sách 
Nhà xuất 

bản 
Tác giả 

1 
Vở bài tập Toán 4 - tập 

một (KNTT) 
NXBGDVN 

GS.TSKH Hà Huy Khoái (Tổng chủ 

biên). PGS.TS. Lê Anh Vinh (Chủ biên) 
2 

Vở bài tập Toán 4 - tập 

hai (KNTT) 
NXBGDVN 

3 
Vở bài tập Tiếng Việt 4 - 

tập một (KNTT) 
NXBGDVN 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên) 

4 
Vở bài tập Tiếng Việt 4 - 

tập hai (KNTT) 
NXBGDVN 

5 
Vở bài tập Khoa học 4 

(KNTT) 
NXBGDVN Vũ Mạnh Hùng (Chủ biên) 

6 
Vở bài tập Mĩ thuật 4 

(KNTT) 
NXBGDVN Đinh Gia Lê (Chủ biên) 

7 
Vở bài tập Lịch sử và Địa 

lí 4 (KNTT) 
NXBGDVN 

NguyễnThu Thuỷ, Trần Thị Hà Giang 

(Đồng chủ biên) 

8 
Bài tập củng cố và phát 

triển năng lực Toán tập 1 

 NXBĐH 

QGHN  
 TS.Trần Ngọc Bích (Chủ biên) - TS.Lê 

Thị Thu Hương - ThS.Lê Thị Cẩm Nhung 

- Phạm Thị Hải Châu  9 
Bài tập củng cố và phát 

triển năng lực Toán  tập 2 

 NXBĐH 

QGHN  

10 

Bài tập củng cố và phát 

triển năng lực Tiếng Việt  

tập 1 

 NXBĐH 

QGHN  
 PGS.TS.Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ 

biên) - Nguyễn Thị Phương Thảo - 

Nguyễn Thị Chinh - Chu Huyền Trang - 

TS.Vũ Thị Tuyết - Th.S Nguyễn Hoàng 

Hà  
11 

Bài tập củng cố và phát 

triển năng lực Tiếng Việt  

tập 2 

 NXBĐH 

QGHN  

12 
 Tiếng Anh 4 – Sách bài 

tập - Global Success  
NXBGDVN 

GS. TS. Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Quốc Tuấn (Chủ biên) 
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13 Bài học STEM 4 NXBGDVN 

Tưởng Duy Hải (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc 

Thúy, Nguyễn Thị Cẩm Ly, Nguyễn Hà 

My, Trần Thuý Ngà, Nguyễn Huyền 

Trang, Đào Thị Sen 

 

Lớp 5 

TT Tên sách 
Nhà xuất 

bản 
Tác giả 

1 Vở bài tập Toán 5 - Tập một (KNTT) NXBGDVN  PGS.TS. Lê Anh Vinh (Chủ 

biên) 2 Vở bài tập Toán 5 - Tập hai (KNTT) NXBGDVN 

3 
Vở bài tập Tiếng Việt 5, tập một 

(KNTT) 
NXBGDVN 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ 

biên) 
4 

Vở bài tập Tiếng Việt 5, tập hai 

(KNTT) 
NXBGDVN 

5 Vở bài tập Khoa học 5 - (KNTT) NXBGDVN Vũ Mạnh Hùng (Chủ biên) 

6 Vở bài tập Đạo đức  5 (KNTT) NXBGDVN Nguyễn Thị Toan (Chủ biên) 

7 Vở bài tập Lịch sử và Địa lí 5 (KNTT) NXBGDVN 
NguyễnThu Thuỷ, Trần Thị 

Hà Giang (Đồng chủ biên) 

8 
Tiếng Anh 5 – Sách bài tập - Global 

Success 
NXBGDVN 

GS. TS. Hoàng Văn Vân 

(Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên) 

9 
Giáo dục An toàn giao thông dành cho 

học sinh - Lớp 5 
NXBGDVN 

Hán Thị Thu Hiền, Trần Thị 

Ngọc Quỳnh, Nguyễn Thị 

Quỳnh Trang, Nguyễn Hà 

Trang 

10 Giáo dục phát triển năng lực số lớp 5 NXBGDVN 

Lê Anh Vinh (Chủ biên), 

Nguyễn Minh Hải, Đổ Duy 

Hiếu, Đỗ Đức Lân,Vũ Văn 

Luân, Lê Quang Quân 

11 
Bài tập củng cố và phát triển năng lực 

Toán tập 1 

NXBĐH 

QGHN  Trần Ngọc Bích (Chủ biên) - 

Phạm Thị Hồng Hạnh - 

Nguyễn Mạnh Cường  12 
Bài tập củng cố và phát triển năng lực 

Toán  tập 2 

NXBĐH 

QGHN 

13 
Bài tập củng cố và phát triển năng lực 

Tiếng Việt  tập 1 

NXBĐH 

QGHN  Nguyễn Thị Dung - Nguyễn 

Quỳnh Hoa - Nguyễn Thanh 

Huyền - Nguyễn Bích Liên  14 
Bài tập củng cố và phát triển năng lực 

Tiếng Việt  tập 2 

NXBĐH 

QGHN 
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15 Bài học STEM 5 NXBGDVN 

Tưởng Duy Hải (Chủ biên), 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn 

Thị Cẩm Ly, Nguyễn Hà My, 

Trần Thuý Ngà, Nguyễn 

Huyền Trang, Đào Thị Sen 

C. LƯU Ý VỀ SỬ DỤNG SGK VÀ XUẤT BẢN PHẨM THAM KHẢO 

1. Học sinh phải có đủ sách giáo khoa trước khi khai giảng năm học mới. Để tiết 

kiệm, SGK sẽ sử dụng lâu dài vì vậy học sinh không được viết trực tiếp vào SGK. 

2. Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn nếu sử dụng vở bài tập (trong danh 

mục xuất bản phẩm tham khảo) thay thế vở viết cần bàn bạc, thống nhất với phụ 

huynh để có sự đồng bộ, thuận tiện khi triển khai các hoạt động học tập.  

3. Phụ huynh cần chủ động chuẩn bị SGK cho học sinh theo danh mục nêu trên 

để học sinh có đủ SGK trước khi khai giảng năm học mới. Trường hợp gia đình khó 

khăn, phụ huynh đăng kí với nhà trường để học sinh được mượn sách giáo khoa dùng 

chung. 

Trên đây là thông báo của trường Tiểu học Trung Đông về sách giáo khoa và tài 

liệu tham khảo sử dụng cho năm học 2026-2027. Mọi vướng mắc xin gọi về: 

Số 0916506152 – Nguyễn Thị Thanh Vân – Hiệu trưởng  

Số 0394355456 – Phan Ngọc Thành – Phó hiệu trưởng.  

Số 0855374257 – Nguyễn Thị Thu Huyền – Phó hiệu trưởng.  

Số 0912358519 – Phạm Thị Hậu – Nhân viên tổ văn phòng. 

Nơi nhận 

- Cán bộ, giáo viên của trường 

- Phụ huynh học sinh 

- Đăng website 

- Lưu VT 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 
               Nguyễn Thị Thanh Vân 

 
 

 

 

 

 

   


